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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 426/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung 

 cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2025 

   

                   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 

  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch  tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ; Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

   Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 

năm 2024, Báo cáo số 624/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số 

656/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho 

các huyện, thành phố năm 2025, như sau: 

 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 8.814.570 triệu đồng. Trong đó: 

 a) Chi xây dựng cơ bản: 755.810 triệu đồng.  
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 b) Chi trả nợ lãi: 6.200 triệu đồng 

 c) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 400.000 triệu đồng. 

   d) Chi từ nguồn xổ số kiến thiết: 53.900 triệu đồng. 

 e) Chi thường xuyên: 5.191.628 triệu đồng. 

 f) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng. 

g) Dự phòng ngân sách: 130.791 triệu đồng. 

h) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: 2.275.041 triệu đồng (Chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2025).  

2. Phương án bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành 

phố: 10.829.894 triệu đồng. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

  1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết.  

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

    CHỦ TỊCH 
 
 
 

 Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu mẫu số 30, Nghị định số 31/NĐ-CP 

 

Phụ lục số 01 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2024 

Ước TH 

 năm 2024 

Dự toán 

 năm 2025 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH           

I Nguồn thu ngân sách 17.915.237  22.447.441  21.219.967   (1.227.474) 94,5  

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 4.187.263  3.901.382  4.192.190  290.808 107,5  

2 Thu bổ sung từ NSTW 13.664.974 13.664.974  16.809.777  3.144.803  123,0  

- Thu bổ sung cân đối 10.373.281  10.373.281   12.796.688   2.423.407  123,4  

- Thu bổ sung có mục tiêu  3.291.693  3.291.693  4.013.089  721.396 121,9  

3 Thu viện trợ, ủng hộ   27.800   (27.800) - 

4 Thu kết dư   -   -   

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 63.000  4.853.285  218.000  (4.635.285) 4,5  

6 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.000  15.000  5.000  (10.000) 33,3  

II Chi ngân sách 18.006.837  17.106.017  21.218.367  3.211.530  117,8  

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh  7.229.203  6.328.383  8.814.570  1.585.367  121,9  

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 10.777.634  10.777.634  12.403.797  1.626.163  115,1  

- Chi bổ sung cân đối  9.334.081  9.334.081  11.924.896  2.590.815  127,8  

- Chi bổ sung có mục tiêu  1.443.553  1.443.553   478.901  (964.652) 33,2  

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau           

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 91.600  - 1.600  (90.000) 1,7  

B NGÂN SÁCH HUYỆN         - 

I Nguồn thu ngân sách 10.777.634  12.234.524  12.403.797  169.273  101,4  

1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.514.395  1.395.285  1.573.903   178.618  112,8  

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 9.200.239  9.200.239  10.829.894  1.629.655  117,7  

- Thu bổ sung cân đối 7.756.686  7.756.686  10.350.993  2.594.307  133,4  

- Thu bổ sung có mục tiêu  1.443.553  1.443.553   478.901  (964.652) 33,2  

3 Thu kết dư           

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang  63.000  1.639.000  - (1.639.000)   
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STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2024 

Ước TH 

 năm 2024 

Dự toán 

 năm 2025 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

II Chi ngân sách 10.777.634  10.238.466  12.403.797  1.626.163  115,1  

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 10.777.634  10.238.466  12.403.797  1.626.163  115,1  

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã - - -     

- Chi bổ sung cân đối           

- Chi bổ sung có mục tiêu           

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau           
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Biểu mẫu số 33 Nghị định số 31/NĐ-CP 

 

Phụ lục số 03 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG NSĐP 

Chia ra 

Ngân sách  

 cấp tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

A B 1=2+3 2 3 

 
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 21.218.367 8.814.570 12.403.797 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 18.464.425 6.539.529 11.924.896 

I Chi đầu tư phát triển 2.016.430 1.209.710 806.720 

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.008.430  1.201.710  806.720  

 
Trong đó chia theo lĩnh vực: -     

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 49.448  49.448    

- Chi khoa học và công nghệ - -   

 
Trong đó chia theo nguồn vốn: -     

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 900.000  360.000  540.000  

- Chitừ nguồn thu xổ số kiến thiết 53.900  53.900    

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức 

kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định 

của pháp luật 

-     

3 Chi trả nợ gốc vay địa phương vay lại 8.000  8.000  - 

II Chi thường xuyên 15.898.538  5.021.528  10.877.010  

 
Trong đó: -     

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 8.170.690  1.453.219  6.717.471  

2 Chi khoa học và công nghệ 24.329  24.329    

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 6.200  6.200    

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200  1.200    

V Chi dự phòng ngân sách 371.957  130.791  241.166  

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 170.100  170.100  - 

VII Chi trả ngân sách trung ương - -   

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.753.942  2.275.041  478.901  
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STT NỘI DUNG NSĐP 

Chia ra 

Ngân sách  

 cấp tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

I  Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 1.790.394  1.790.394  - 

1  Vốn ngoài nước 60.000  60.000    

2  Vốn trong nước 1.730.394  1.730.394    

II  Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 30.522  30.522  - 

1  Vốn ngoài nước  5.842  5.842  - 

2 
Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;  
- -   

3 Chương trình phát triển công tác xã hội - -   

4 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.500  1.500    

5 Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 23.180  23.180    

III Chi chương trình mục tiêu Quốc gia 933.026  454.125  478.901  

1 CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 722.316  382.495  339.821  

2 CTMTQG giảm nghèo bền vững 61.334  36.770  24.564  

3 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 149.376  34.860  114.516  

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - -   
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Biểu mẫu số 34, Nghị định số 31/NĐ-CP 
 

Phụ lục số 04 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025  

(Kèm theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

   TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  21.218.367  

A Chi bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện 12.403.797  

B Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực 8.814.570  

  Trong đó:   

I Chi đầu tư phát triển 1.209.710  

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.201.710  

1.1 Chi GD ĐT và dạy nghề 37.429  

1.2 Chi quốc phòng 84.763  

1.3 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 89.818  

1.4 Chi y tế, dân số và gia đình 59.693  

1.5 Chi văn hóa thông tin 41.903  

1.6 Chi bảo vệ môi trường 5.591  

1.7 Chi các hoạt động kinh tế 373.467  

1.8 Chi đầu tư khác 491.256  

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật 

  

3 Chi đầu tư phát triển khác (trả nợ gốc vay) 8.000  

II Chi thường xuyên 5.021.528  

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.453.219  

2 Chi khoa học và công nghệ 24.329  

3 Chi quốc phòng - an ninh 312.156  

4 Chi y tế, dân số và gia đình 1.534.922  

5 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao; phát thanh, truyền hình, thông tấn 157.996  

6 Chi bảo vệ môi trường 28.696  

7 Chi các hoạt động kinh tế 360.588  
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STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

8 Chi hoạt động của cơ QLNN, đảng, đoàn thể 869.955  

9 Chi bảo đảm xã hội 214.507  

10 Chi thường xuyên khác 38.172  

11 Kinh phí đối ứng Chương trình MTQG 26.988  

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay 6.200  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200  

V Dự phòng ngân sách  130.791  

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương  170.100  

VII Chi trả ngân sách trung ương - 

VIII Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 2.275.041  

C Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau - 
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Biểu mẫu số 42, Nghị định số 31/NĐ-CP 

 

Phụ lục số 11 

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU  

TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 
 

STT Tên đơn vị Tổng số 

Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu, 

nhiệm vụ 

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ 

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

  Tổng cộng  478.901  -    -    478.901  

1 Thành phố Sơn La  9.501    -     9.501  

2 Huyện Thuận Châu 100.232    -    100.232  

3 Huyện Mai Sơn    49.930    -       49.930  

4 Huyện Yên Châu    28.443    -       28.443  

5 Huyện Mộc Châu    38.414    -       38.414  

6 Huyện Phù Yên    42.466    -       42.466  

7 Huyện Bắc Yên    25.222    -       25.222  

8 Huyện Mường La    61.464    -       61.464  

9 Huyện Quỳnh Nhai    22.701    -       22.701  

10 Huyện Sông Mã    33.341    -       33.341  

11 Huyện Sốp Cộp    19.089    -       19.089  

12 Huyện Vân Hồ    48.098    -       48.098  
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Biểu mẫu số 46,Nghị định số 31/NĐ-CP 

Phụ lục số 12 

TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 
 

STT Nội dung 
Tổng số các 

nguồn vốn 

Trong đó 

Ghi  

chú 
Vốn bổ 

sung cân 

đối 

Vốn xổ 

số kiến 

thiết 

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

có mục 

tiêu 

Nguồn thu 

tiền sử               

dụng đất 

Đầu tư từ 

nguồn bội 

chi ngân 

sách địa 

phương 

 
TỔNG SỐ 1.916.430 962.530 53.900 - 900.000 - 

 
A  Ngân sách cấp tỉnh 1.183.920 770.020 53.900 - 360.000 - 

 
1 Đối ứng các dự án ODA 11.883 11.883 - - - - 

 
2 Trả nợ gốc vốn vay 8.000 8.000 

     

3 

Tham gia thực hiện dự 

án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư (PPP) 

59.740 59.740 
     

4 

Hỗ trợ doanh nghiệp, 

HTX đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn 

15.130 15.130 
     

5 
Thực hiện chương trình 

MTQG nông thôn mới 
26.717 14.210 12.507 

    

6 

Thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển KT-

XH đồng bào dân tộc 

thiểu số 

- - 
     

7 
Thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo  
2.830 2.830 

     

8 Thực hiện các dự án 699.620 658.227 41.393 
    

9 Chưa phân bổ 360.000 
   

360.000 
  

B Ngân sách cấp huyện 732.510 192.510 - - 540.000 - 
 

1 
Nguồn bổ sung cân 

đối được phân cấp 
192.510 192.510 

     

2 
Kế hoạch chi nguồn 

thu sử dụng đất 
540.000 

   
540.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 428/NQ-HĐND Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất  

để thực hiện các dự án đầu tư năm 2025 trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số           

630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

961/BC-KTNS ngày 02 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục 09 công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện các dự án đầu tư năm 2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

1. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương, công trình giao 

thông (Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 04 dự án, diện tích đất thu hồi 

441.728 m2. 

2. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước (Khoản 12 Điều 79 Luật Đất 

đai): Gồm 02 dự án, diện tích đất thu hồi 11.400 m2. 

3. Dự án xây dựng trụ di tích lịch sử - văn hóa, Nhà quản lý điều hành và các 

hạng mục phụ trợ tại Khu di tích văn hoá -  lịch sử (Khoản 14 Điều 79 Luật Đất 

đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 4.011,8 m2. 

4. Dự án Xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo, (Khoản 16 Điều 79 Luật Đất 

đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 7.335 m2. 

42 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024



5. Dự án phục vụ cho việc khai thác, chế biến khoáng sản (Khoản 25 Điều 79 

Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích thu hồi 39.836,9 m2. 

(Có 01 biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 430/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời 

gian thực hiện; thông tin khác của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua 

danh mục dự án nhà nước thu hồi đất 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm /2024;  

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số         

630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện; thông tin 

khác của dự án đối với 22 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà 

nước thu hồi đất. 

(Có 01 biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024 49



B
IỂ

U
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
R

ÌN
H

 H
Đ

N
D

 T
ỈN

H
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

, B
Ổ

 S
U

N
G

 D
IỆ

N
 T

ÍC
H

, L
O

Ạ
I 

Đ
Ấ

T
,  

T
H

Ờ
I 

G
IA

N
 V

À
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 K
H

Á
C

 C
Ủ

A
 D

Ự
 Á

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 T
H

U
 H

Ồ
I 

Đ
Ấ

T
 Đ

Ã
 Đ

Ư
Ợ

C
 

 H
Đ

N
D

 T
ỈN

H
 T

H
Ô

N
G

 Q
U

A
 T

Ạ
I 

C
Á

C
 N

G
H

Ị 
Q

U
Y

Ế
T

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
43

0/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

05
/1

2/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

 th
ực

 hi
ện

 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Di

ện
 tíc

h, 
loạ

i đ
ất 

sa
u đ

iều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g  
(m

2) 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ôn

g 

tin
 kh

ác
 (đ

iều
 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n, 

că
n c

ứ t
hu

 hồ
i đ

ất 

the
o đ

iều
 79

 L
uậ

t 

Đấ
t đ

ai 
20

24
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

    
    

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u  
  h

ồi 
đấ

t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 

hồ
i (m

2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c c
òn

 lạ
i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t 

RP
H,

 R
ĐD

, 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c c

òn
 lạ

i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t   

    
    

  

RP
H,

 R
ĐD

) 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a (

Đấ
t 

trồ
ng

 từ
 02

 vụ
 

lúa
 tr

ở l
ên

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t c

hu
yê

n t
rồ

ng
 

lúa
 (Đ

ất 
trồ

ng
 từ

 02
 

vụ
 lú

a t
rở

 lê
n)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a  

    
    

    
   

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

    
    

 

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

  

có
 rừ

ng
 

 
VÂ

N 
HỒ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Tu
yế

n đ
ườ

ng
 nộ

i b
ộ k

hu
 tr

un
g 

tâm
 hà

nh
 ch

ính
, c

hín
h t

rị h
uy

ện
 

(từ
 kh

u q
uy

 ho
ạch

 ch
ợ -

 hồ
 sa

o 
đỏ

) 

Xã
 V

ân
 H

ồ 
  2

73
/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 29
/4/

20
21

 
22

.10
0,0

 
 

 
 

 
22

.10
0,0

 
 

 
 

 
 

 
 

Nă
m 

    
    

    
    

20
25

-20
26

 
 

  3
9/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 07
/12

/20
20

 
Ng

ân
 sá

ch
 hu

yệ
n 

2 
Hạ

 tầ
ng

 k
hu

 n
hà

 ở
 cô

ng
 n

hâ
n 

kh
u c

ôn
g n

gh
iệp

 V
ân

 H
ồ 

Xã
 V

ân
 H

ồ 
  1

50
/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 8/
12

/20
22

 
50

.00
0,0

 
 

3.0
00

,0 
 

 
47

.00
0,0

 
 

 
 

 
 

 
 

Nă
m 

    
    

    
  

20
25

-20
26

 
 

  8
3/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 10
/5/

20
22

 
củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h 
NS

TU
+tỉ

nh
 

3 
Hạ

 tầ
ng

 k
hu

 tá
i đ

ịnh
 c

ư 
kh

u 
cô

ng
 ng

hiệ
p V

ân
 hồ

 
Xã

 V
ân

 H
ồ 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 
ng

ày
 8/

12
/20

22
 

18
5.0

00
,0 

 
 

 
 

18
5.0

00
,0 

 
 

 
 

 
 

 

Nă
m 

    
    

    
    

  
20

25
-20

26
 

 

  8
3/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 10
/5/

20
22

 
củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h 
NS

TW
+tỉ

nh
 

 
M

ỘC
 C

HÂ
U 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 
Đư

ờn
g t

rục
 ch

ính
 đô

 th
ị -n

ội 
thị

 

Mộ
c C

hâ
u 

TT
 N

T M
ộc

 C
hâ

u, 

TT
 M

ộc
 C

hâ
u, 

xã
 

Mư
ờn

g S
an

g 

  1
93

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 02
/06

/20
23

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h S

ơn
 La

 
42

4.3
00

,0 
15

.39
6,8

 
63

.00
0,0

 
 

 
34

5.9
03

,2 
42

1.3
00

,0 
15

.39
6,8

 
60

.00
0,0

 
 

 
6.1

59
,4 

33
9.7

43
,8 

 
 

  2
71

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 29
/4/

20
21

 

Ng
ân

 sá
ch

 tru
ng

 ươ
ng

, 

ng
uồ

n v
ốn

 tiề
n s

ử 
dụ

ng
 đấ

t tỉ
nh

 

5 

Đư
ờn

g 
kh

u 
dâ

n 
cư

 tr
un

g 
tâm

 

hà
nh

 ch
ính

 m
ới 

(G
Đ4

) T
T 

Mộ
c 

Ch
âu

 

Tiể
u k

hu
 14

,   
    

    
    

    
    

 
TT

 M
ộc

 C
hâ

u 

  5
1/N

Q-
HĐ

ND
 ng

ày
 

08
/12

/20
21

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h S

ơn
 La

 

56
.25

7,0
 

 
 

 
 

56
.25

7,0
 

56
.25

7,0
 

 
 

 
 

50
.04

8,0
 

6.2
09

,0 
Nă

m 
    

    
    

   
20

25
-20

26
 

 

  3
29

4/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 15

/12
/20

21
 

NS
 hu

yệ
n 

6 

Đư
ờn

g 
từ 

Qu
ốc

 lộ
 6

 q
ua

 ti
ểu

 

kh
u 

Vư
ờn

 Đ
ào

, t
hị 

trấ
n 

Nô
ng

 

Tr
ườ

ng
 M

ộc
 C

hâ
u, 

hu
yệ

n M
ộc

 
Ch

âu
 đ

ến
 b

ản
 T

hu
ôn

g 
Cu

ôn
g, 

xã
 V

ân
 H

ồ, 
hu

yệ
n V

ân
 H

ồ 

Tiể
u k

hu
 V

ườ
n Đ

ào
, 

TT
NT

 M
ộc

 C
hâ

u 

  2
73

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 29
/4/

20
21

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h S

ơn
 La

 
44

.00
0,0

 
 

 
 

 
44

.00
0,0

 
38

.44
9,5

 
 

 
 

 
21

,8 
38

.42
7,7

 
Nă

m 
    

 

20
25

-20
26

 
 

26
1/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 11
/3/

20
21

 
NS

 tỉn
h 

7 
Đầ

u t
ư 

hạ 
tần

g k
hu

 tá
i đ

ịnh
 cư

 

tiể
u k

hu
 14

, th
ị tr

ấn
 M

ộc
 C

hâ
u 

Tiể
u k

hu
 14

, T
T M

ộc
 

Ch
âu

 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 08
/12

/20
22

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h S

ơn
 La

 
26

.10
0,0

 
 

 
 

 
26

.10
0,0

 
21

.25
2,4

 
 

 
 

 
6.4

54
,0 

14
.79

8,4
 

Nă
m 

    
  

20
25

-20
26

 
 

67
/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 12
/8/

20
22

 

NS
 hu

yệ
n  

    
    

    
    

    
 

và
 ng

uồ
n v

ốn
 kh

ác 

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024



TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

 th
ực

 hi
ện

 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Di

ện
 tíc

h, 
loạ

i đ
ất 

sa
u đ

iều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g  
(m

2) 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ôn

g 

tin
 kh

ác
 (đ

iều
 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n, 

că
n c

ứ t
hu

 hồ
i đ

ất 

the
o đ

iều
 79

 L
uậ

t 

Đấ
t đ

ai 
20

24
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

    
    

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u  
  h

ồi 
đấ

t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 

hồ
i (m

2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c c
òn

 lạ
i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t 

RP
H,

 R
ĐD

, 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c c

òn
 lạ

i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t   

    
    

  

RP
H,

 R
ĐD

) 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a (

Đấ
t 

trồ
ng

 từ
 02

 vụ
 

lúa
 tr

ở l
ên

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t c

hu
yê

n t
rồ

ng
 

lúa
 (Đ

ất 
trồ

ng
 từ

 02
 

vụ
 lú

a t
rở

 lê
n)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a  

    
    

    
   

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

    
    

 

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

  

có
 rừ

ng
 

8 

Xử
 lý

 kh
ắc 

ph
ục

 sạ
t lở

 do
 th

iên
 

tai
 k

hu
 v

ực
 tr

un
g 

tâm
 x

ã Q
uy

 

Hư
ớn

g, 
hu

yệ
n M

ộc
 Ch

âu
 

Bả
n S

uố
i G

iăn
g ,

 xã
 

Qu
y H

ướ
ng

 

  2
64

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 07
/12

/20
23

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h S

ơn
 La

 

4.4
00

,0 
 

 
 

 
4.4

00
,0 

3.5
67

,0 
 

 
 

 
2.2

64
,0 

1.3
03

,0 
 

Đi
ều

 kh
oả

n t
hu

 
hồ

i đ
ất 

the
o 

kh
oả

n 1
, k

ho
ản

 

12
 Đ

iều
 79

 

  5
18

/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 07
/4/

20
23

 
NV

 dự
 ph

òn
g N

S T
W

 

 

QU
ỲN

H 
NH

AI
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 

Tiê
u 

tho
át 

nư
ớc

 c
hố

ng
 n

gậ
p 

ún
g 

Tr
un

g 
tâm

 h
uy

ện
 Q

uỳ
nh

 

Nh
ai 

Xã
    

   M
ườ

ng
 G

iàn
g 

 28
1/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 19
/12

/20
23

 
12

.00
0,0

 
2.0

00
,0 

 
 

 
10

.00
0,0

 
6.6

86
,0 

 
 

 
1.4

28
,0 

2.5
51

,1 
2.7

06
,9 

 
 

  2
40

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 15
/11

/20
23

 
củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h 

Sơ
n L

a 

Ng
ân

 sá
ch

 tỉn
h v

à n
gu

ồn
 

thu
 tiề

n s
ử d

ụn
g đ

ất 

10
 

Bố
 tr

í, 
sắp

 x
ếp

 d
ân 

cư
 v

ùn
g 

thi
ên

 ta
i b

ản 
Nậ

m 
Ng

ùa
, x

ã 

Ch
iền

g K
ha

y 

Xã
    

    
Ch

iền
g K

ha
y 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 
ng

ày
 08

/12
/20

22
 

31
.54

8,2
 

 
 

 
2.8

50
,9 

28
.69

7,3
 

31
.54

8,2
 

 
 

 
 

 
31

.54
8,2

 
Nă

m 
    

  
20

25
-20

26
 

 

26
69

/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 10

/12
/20

12
 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h; 

  

 95
5/Q

Đ-
UB

ND
 

ng
ày

 21
/5/

20
21

 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

NS
NN

 

11
 

Đư
ờn

g G
TN

T l
iên

 xã
 từ

 bả
n N

à 
Mù

n, 
xã

 C
hiề

ng
 K

ha
y 

- 
bả

n 

Ph
át 

- b
ản 

Ít 
Ph

áy 
xã 

Cà
 N

àn
g, 

hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

Xã
 C

hiề
ng

 K
ha

y, 
    

    
 

xã
 C

à N
àn

g 

  2
50

/N
Q-

HĐ
ND

 
ng

ày
 09

/12
/20

20
;  s

ố 

15
0/N

Q-
HĐ

ND
 ng

ày
 

08
/12

/20
22

 

29
1.9

00
,0 

8.0
00

,0 
 

 
90

.00
0,0

 
19

3.9
00

,0 
45

3.8
70

,0 
12

.30
0,0

 
 

22
6.4

50
,0 

89
.17

0,0
 

 
12

5.9
50

,0 
Nă

m 
    

  

20
25

-20
26

 

Đư
ờn

g G
TN

T t
ừ 

xã
 C

à N
àn

g (
bả

n 
Ph

át)
 - x

ã C
hiề

ng
 

Kh
ay

 (b
ản

 N
à 

Mù
n) 

hu
yệ

n 
Qu

ỳn
h N

ha
i 

37
9/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 02
/10

/20
24

 
củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h; 

26
67

/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 09

/12
/20

23
 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h; 

 

37
2/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 29
/8/

20
24

 

củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h 

ph
ê d

uy
ệt 

ch
ủ 

trư
ơn

g c
hu

yể
n 

mụ
c đ

ích
 sử

    
   

dụ
ng

 rừ
ng

 

NS
TW

 và
 N

S t
ỉnh

 

 
TH

UẬ
N 

CH
ÂU

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

Nh
à v

ăn
 ho

á x
ã M

ườ
ng

 É 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 
ng

ày
 14

/6/
20

24
 

6.0
00

,0 
 

 
 

1.5
00

,0 
4.5

00
,0 

4.7
20

,0 
 

 
 

 
 

4.7
20

,0 
 

 

56
69

/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 04
/11

/20
22

 
củ

a U
BN

D 
hu

yệ
n 

Th
uậ

n C
hâ

u 

Vố
n c

hư
ơn

g t
rìn

h M
TQ

G 

xâ
y d

ựn
g N

TM
; v

ốn
 

CT
MT

QG
 ph

át 
triể

n k
inh

 
tế 

xã
 hộ

i v
ùn

g đ
ồn

g  
    

    
 

bà
o d

ân
 tộ

c t
hiể

u s
ố  

    
    

 

và
 m

iền
 nú

i 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024 51



TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

 th
ực

 hi
ện

 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Di

ện
 tíc

h, 
loạ

i đ
ất 

sa
u đ

iều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g  
(m

2) 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ôn

g 

tin
 kh

ác
 (đ

iều
 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n, 

că
n c

ứ t
hu

 hồ
i đ

ất 

the
o đ

iều
 79

 L
uậ

t 

Đấ
t đ

ai 
20

24
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

    
    

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u  
  h

ồi 
đấ

t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 

hồ
i (m

2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c c
òn

 lạ
i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t 

RP
H,

 R
ĐD

, 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c c

òn
 lạ

i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t   

    
    

  

RP
H,

 R
ĐD

) 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a (

Đấ
t 

trồ
ng

 từ
 02

 vụ
 

lúa
 tr

ở l
ên

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t c

hu
yê

n t
rồ

ng
 

lúa
 (Đ

ất 
trồ

ng
 từ

 02
 

vụ
 lú

a t
rở

 lê
n)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a  

    
    

    
   

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

    
    

 

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

  

có
 rừ

ng
 

13
 

Dự
 á

n 
đầ

u 
tư 

xâ
y 

dự
ng

 c
ôn

g 

trìn
h Đ

ườ
ng

 dâ
y 2

20
kV

 Sơ
n L

a 

- Đ
iện

 B
iên

 

Hu
yệ

n  
Th

uậ
n C

hâ
u 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 14
/6/

20
24

 
81

.62
1,0

 
4.0

04
,0 

 
 

 
77

.61
7,0

 
82

.69
1,0

 
4.0

04
,0 

2.7
59

,0 
 

 
 

75
.92

8,0
 

 
 

19
1/Q

Đ-
HĐ

TV
 

ng
ày

 30
/11

/20
20

 

củ
a T

ổn
g c

ôn
g t

y 

tru
yề

n t
ải 

điệ
n 

qu
ốc

 gi
a 

Ng
uồ

n v
ốn

 EV
NN

PT
 

14
 

Đư
ờn

g B
on

 Ph
ặn

g -
 N

ậm
 Lầ

u 
Xã

 N
ậm

  L
ầu

, x
ã  

    
    

   
Bo

n P
hặ

ng
 

   1
76

/N
Q-

HĐ
ND

 
ng

ày
 18

/4/
20

23
 

17
0.0

00
,0 

2.0
00

,0 
 

 
50

.00
0,0

 
11

8.0
00

,0 
13

0.0
00

,0 
4.3

82
,4 

78
,3 

 
96

1,9
 

 
12

4.5
77

,4 
 

 

10
82

/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 31
/5/

20
21

 
củ

a U
BN

D 
tỉn

h 

Sơ
n L

a 

Ng
uồ

n v
ốn

 ng
ân

 sá
ch

 
Tr

un
g ư

ơn
g 

 
BẮ

C 
YÊ

N 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
 

Sắ
p 

xế
p 

ổn
 đ

ịnh
 d

ân 
cư

 S
uố

i 

Tà
o 

bả
n 

Tă
ng

, x
ã C

hiề
ng

 S
ại,

 
hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n, 
tỉn

h S
ơn

 La
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sạ
i, h

uy
ện

 

Bắ
c Y

ên
,  t

ỉnh
 Sơ

n 
La

 

  1
50

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 08
/12

/20
22

 
48

.29
2,0

 
5.0

00
,0 

 
 

 
43

.29
2,0

 
37

.83
8,6

 
 

 
 

 
 

37
.83

8,6
 

Nă
m 

    
    

    

20
25

-20
26

 
 

  8
8/N

Q-
HĐ

ND
 

tỉn
h n

gà
y 

29
/6/

20
22

 củ
a 

HĐ
ND

 tỉn
h 

Ng
ân

 sá
ch

 Tr
un

g ư
ơn

g 

16
 

Bố
 trí

, s
ắp 

xếp
 dâ

n c
ư v

ùng
 th

iên
 

tai,
 kh

ắc 
phụ

c s
ạt l

ở b
ản 

Su
ối S

át, 
xã 

Hu
a N

hàn
, hu

yện
 Bắ

c Y
ên 

Xã
 H

ua
 N

hà
n 

  3
36

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

14
/6/

20
24

 
49

.50
0,5

 
 

 
 

25
.52

9,0
 

5.7
12

,4 

49
.50

0,0
 

 
 

 
27

.67
3,3

 
 

21
.82

6,7
 

 
 

  1
37

/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 24

/01
/20

24
 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

Sơ
n L

a 

Dự
 ph

òn
g n

gâ
n s

ách
 

tru
ng

 ươ
ng

 nă
m 

20
23

 

hỗ
 trợ

 kh
ắc 

ph
ục

 hậ
u 

qu
ả t

hiê
n t

ai,
 sạ

t lở
 

Xã
 Tạ

 K
ho

a 
29

4,0
 

17
.96

5,1
 

17
 

Dự
 án

 kh
ai 

thá
c m

ỏ t
hạ

ch
 an

h 

tại
 bả

n P
hiê

ng
 B

an
 A

 
Xã

 Ph
iên

g B
an

 
  7

2/N
Q-

HĐ
ND

    
    

    
    

   

ng
ày

 08
/12

/20
17

 
8.0

00
,0 

8.0
00

,0 
 

 
 

 
6.7

23
,1 

 
92

7,1
 

 
 

4.9
20

,9 
87

5,1
 

Nă
m 

    
    

    
 

20
25

-20
26

 
 

  1
64

4/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 13
/8/

20
24

 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

Sơ
n L

a 

Vố
n n

hà
 đầ

u t
ư 

 
TH

ÀN
H 

PH
Ố 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

Dự
 án

 H
ạ t

ần
g k

hu
 dâ

n c
ư l

ô s
ố 

4 (
4B

, 4
C)

 th
àn

h p
hố

 Sơ
n L

a 

Ph
ườ

ng
 Tô

 H
iệu

, 

Ch
iền

g L
ề, 

thà
nh

 ph
ố 

Sơ
n L

a 

  7
3/N

Q-
HĐ

ND
    

  
ng

ày
 08

/12
/20

17
,  

  2
4/N

Q-
HĐ

ND
  

ng
ày

 10
/8/

20
21

    
    

    
    

   
củ

a H
ĐN

D 
tỉn

h 

63
.20

0,0
 

45
.00

0,0
 

 
 

 
18

.20
0,0

 
 

 
 

 
 

 
 

Nă
m 

    
    

    
 

20
25

-20
26

 
 

 54
6/Q

Đ-
UB

ND
    

  

ng
ày

 23
/03

/20
17

,   

16
76

/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 23
/07

/20
20

,   

37
43

/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 25

/12
/20

23
   

củ
a U

BN
D 

thà
nh

 

ph
ố; 

Cô
ng

 vă
n s

ố 
30

26
/U

BN
D-

TC
KH

 

ng
ày

 27
/9/

20
24

 củ
a 

UB
ND

 th
àn

h p
hố

 
Sơ

n L
a. 

Vố
n n

gâ
n s

ách
    

    
    

  

thà
nh

 ph
ố 

52 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024



TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

 th
ực

 hi
ện

 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Di

ện
 tíc

h, 
loạ

i đ
ất 

sa
u đ

iều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g  
(m

2) 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ôn

g 

tin
 kh

ác
 (đ

iều
 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n, 

că
n c

ứ t
hu

 hồ
i đ

ất 

the
o đ

iều
 79

 L
uậ

t 

Đấ
t đ

ai 
20

24
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

    
    

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u  
  h

ồi 
đấ

t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 

hồ
i (m

2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c c
òn

 lạ
i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t 

RP
H,

 R
ĐD

, 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c c

òn
 lạ

i 

(kh
ôn

g p
hả

i đ
ất 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t   

    
    

  

RP
H,

 R
ĐD

) 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a (

Đấ
t 

trồ
ng

 từ
 02

 vụ
 

lúa
 tr

ở l
ên

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t c

hu
yê

n t
rồ

ng
 

lúa
 (Đ

ất 
trồ

ng
 từ

 02
 

vụ
 lú

a t
rở

 lê
n)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a  

    
    

    
   

cò
n l

ại 
Đấ

t c
ó r

ừn
g 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

    
    

 

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    
    

  

có
 rừ

ng
 

19
 

Dự
 án

 H
ệ t

hố
ng

 cô
ng

 tr
ình

 hạ
 

tần
g k

ỹ t
hu

ật 
Kh

u d
ân

 cư
 tạ

i tổ
 

5 
(K

hu
 v

ực
 T

run
g 

tâm
 tr

uy
ền

 

dẫ
n 

són
g 

ph
át 

tha
nh

 
cũ

) 
ph

ườ
ng

 C
hiề

ng
 Si

nh
, th

àn
h p

hố
 

Sơ
n L

a, 
tỉn

h S
ơn

 La
 

Ph
ườ

ng
 C

hiề
ng

 Si
nh

, 

thà
nh

 ph
ố S

ơn
 La

 

  1
58

/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 05
/12

/20
19

 
10

.00
0,0

 
1.7

70
,0 

 
 

 
8.2

30
,0 

 
 

 
 

 
 

 

Nă
m 

    
    

 

20
25

-20
26

 
 

  1
96

2/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 10

/8/
20

18
,   

16
86

/Q
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 05
/9/

20
23

 
củ

a U
BN

D 
tỉn

h v
à 

Cô
ng

 vă
n s

ố 

15
59

/U
BN

D-
KT

 
ng

ày
 13

/4/
20

24
 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

Kh
ai 

thá
c t

ừ q
uỹ

 đấ
t 

củ
a d

ự á
n 

20
 

Dự
 á

n 
Xâ

y 
dự

ng
 k

ết 
cấ

u 
hạ

 
tần

g k
hu

 d
ân

 cư
 B

ện
h v

iện
 đa

 

kh
oa

 Sơ
n L

a 

Ph
ườ

ng
 C

hiề
ng

 Si
nh

, 

thà
nh

 ph
ố S

ơn
 La

 

  7
3/N

Q-
HĐ

ND
    

    
  

ng
ày

 08
/12

/20
17

    
    

    
    

củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h 

49
.05

5,0
 

 
 

 
 

49
.05

5,0
 

 
 

 
 

 
 

 

Nă
m 

    
    

    

20
25

-20
26

 
 

  2
73

7/Q
Đ-

UB
ND

 
ng

ày
 25

/10
/20

17
,   

81
7/Q

Đ-
UB

ND
 

ng
ày

 04
/5/

20
24

 
củ

a U
BN

D 
tỉn

h 

Sơ
n L

a 

Kh
ai 

thá
c t

ừ q
uỹ

 đấ
t 

củ
a d

ự á
n 

 
SỐ

P C
ỘP

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
 

Nh
à 

trự
c 

tổ 
cụ

m 
điệ

n 
xã

 

Mư
ờn

g L
èo

 
Xã

  M
ườ

ng
 Lè

o 
  5

1/N
QH

ĐN
D 

    
    

    
    

ng
ày

 08
/12

/20
21

 
15

1,0
 

 
 

 
 

15
1,0

 
 

 
 

 
 

 
 

Nă
m 

    
    

    
  

20
25

-20
26

 
 

 32
6/Q

ĐE
VN

NP
C 

ng
ày

 01
/02

/20
16

 

củ
a T

ổn
g c

ty 
điệ

n 

lực
 m

iền
 B

ắc 

Vố
n K

HC
B 

điệ
n l

ực
 

mi
ền

 B
ắc 

22
 

Bố
 trí

, s
ắp 

xế
p d

ân
 cư

 tậ
p t

run
g 

(tạ
i 

ch
ỗ) 

bả
n 

Nậ
m 

Pừ
n, 

xã
 

Mư
ờn

g L
èo

 

Xã
  M

ườ
ng

 Lè
o 

  1
50

/N
QH

ĐN
D 

    
    

    
    

ng
ày

 08
/12

/20
22

 
15

.57
0,0

 
 

 
 

15
.57

0,0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nă
m 

    
    

    
20

25
-20

26
 

 

  8
8/N

QH
ĐN

D 

ng
ày

 29
/6/

20
22

 

củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h 

MT
QG

 17
19

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024 53



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 431/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện,                            

thông tin khác của các dự án đã được HĐND tỉnh cho phép                                    

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 263/Tr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số           

630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện, thông tin 

khác đối với 07 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. 

(Có 01 biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 432/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                

chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua 

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 6) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 
đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng; 

Xét Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số           

630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014-2020 

(Đợt 6), như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất dự án thực hiện theo các Nghị 

quyết HĐND tỉnh. Trong đó: 

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 08 dự án (Có biểu số 01 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 38 dự án (Có biểu số 02 kèm theo) 

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị 

quyết HĐND tỉnh. Trong đó: 
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- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với  05 dự án (Có biểu số 03 kèm theo)  

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 26 dự án (Có biểu số 04 kèm theo) 

3. Hủy bỏ 86 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà 

nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư (Có biểu số 05 kèm theo).  

 4. Hủy bỏ 81 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi 

đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất (Có biểu số 06 

kèm theo). 

 5. Hủy bỏ 51 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện dự án đầu 

tư (Có biểu số 07 kèm theo). 

6. Hủy bỏ 28 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư trên diện 

tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất (Có biểu số 08 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông 

qua ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024 59



P
h

ụ
 l

ụ
c 

số
 0

1
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 D

Ự
 Á

N
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

, 
B

Ổ
 S

U
N

G
 D

IỆ
N

 T
ÍC

H
 T

H
E

O
  

C
Á

C
 N

G
H

Ị 
Q

U
Y

Ế
T

 H
Đ

N
D

 T
ỈN

H
 T

H
Ô

N
G

 Q
U

A
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 D
Ự

 Á
N

 N
H

À
 N

Ư
Ớ

C
 T

H
U

 H
Ồ

I 
Đ

Ấ
T

 

(K
èm

 t
h

eo
 N

g
h

ị 
q

u
yế

t 
số

 4
3
2

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
g

à
y 

0
5

/1
2

/2
0

2
4

 c
ủ

a
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h

) 

 

ST
T

 
T

ên
 d

ự
 á

n
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

N
gh

ị q
uy

ết
 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

th
ôn

g 
qu

a 

D
iệ

n 
tí

ch
 đ

ư
ợc

 t
hô

ng
 q

ua
 t

ại
 N

gh
ị q

uy
ết

 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
(m

2)
 

D
iệ

n 
tí

ch
 đ

ã 
th

ự
c 

hi
ện

 (
m

2)
 

So
 s

án
h 

tă
ng

, 

gi
ảm

 (
-)

 

N
gu

yê
n 

nh
ân

, l
ý 

do
 

gi
ảm

 d
iệ

n 
tí

ch
 t

hu
 

hồ
i t

hự
c 

hi
ện

 d
ự

 á
n

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
u 

hồ
i 

củ
a 

U
B

N
D

 h
uy

ện
 

T
ổn

g 

T
ro

ng
 đ

ó 

T
ổn

g 
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Đ
ất

 

tr
ồn

g 
lú

a 

Đ
ất

 r
ừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

 

Đ
ất

 k
há

c 

cò
n 

lạ
i 

Đ
ất

 t
rồ

ng
 

lú
a 

Đ
ất

 r
ừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

 

Đ
ất

 k
há

c 

cò
n 

lạ
i 

  
 H

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

 
5 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1 
N

ân
g 

cấ
p 

từ
 b

ản
 P

a 
xã

 

T
ườ

ng
 T

iế
n 

đi
 K

im
 B

on
 

X
ã 

T
ườ

ng
 

T
iế

n,
 X

ã 

K
im

 B
on

 

13
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
0/

12
/2

01
5 

22
.0

00
,0

0 
 

 
22

.0
00

,0
0 

55
.1

39
,1

0 
50

.7
22

,4
0 

 
4.

41
6,

70
 

33
.1

39
,1

0 

 T
ro

ng
 q

uá
 t

rì
nh

 t
hự

c 

hi
ện

 đ
o 

đạ
c,

 k
iể

m
 đ

ếm
 

th
u 

hồ
i 

đấ
t, 

nh
iề

u 
th

ửa
 

di
ện

 t
íc

h 
cò

n 
lạ

i 
sa

u 

th
u 

hồ
i 

rấ
t 

nh
ỏ 

(n
hỏ

 

về
 

di
ện

 
tíc

h,
 

nh
ỏ 

về
 

hì
nh

 t
hể

 t
hử

a 
đấ

t)
 k

hó
 

th
ực

 
hi

ện
 

ca
nh

 
tá

c,
 

sả
n 

xu
ất

, 
ng

ườ
i 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

 đ
ề 

ng
hị

 t
hu

 

hồ
i h

ết
 th

ửa
 đ

ất
. 

84
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
7/

4/
20

18
 

2 
K

hu
 d

ân
 c

ư 
bả

n 
Ph

iê
ng

 

L
ươ

ng
, x

ã 
Sậ

p 
X

a 
X

ã 
Sậ

p 
X

a 
33

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
4/

12
/2

01
6 

32
.8

00
,0

0 
2.

80
0,

00
 

 
30

.0
00

,0
0 

46
.4

18
,3

0 
1.

05
8,

00
 

7.
65

8,
30

 
37

.7
02

,0
0 

13
.6

18
,3

0 

Số
 l

iệ
u 

sa
i 

lệ
ch

 d
o 

sự
 

kh
ác

 n
ha

u 
gi

ữa
 s

ố 
liệ

u 

đo
 đ

ạc
 th

ực
 tế

 th
ực

 h
iệ

n 

th
u 

hồ
i 

bồ
i 

th
ườ

ng
 v

ới
 

số
 l

iệ
u 

kh
ảo

 s
át

 đ
ề 

xu
ất

 

dự
 á

n.
 D

iệ
n 

tíc
h 

th
u 

hồ
i 

th
ực

 
hi

ện
 

dự
 

án
 

th
eo

 

th
iế

t 
kế

 d
o 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 

Sơ
n 

L
a 

 p
hê

 d
uy

ệt
 t

ại
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

57
3/

Q
Đ

-

U
B

N
D

 n
gà

y 
31

/1
0/

20
16

.  

(d
iệ

n 
tíc

h 
đề

 n
gh

ị 
trì

nh
 

H
Đ

N
D

 
tỉn

h 
là

 
số

 
liệ

u 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
đo

 đ
ạc

, 
ki

ểm
 

26
50

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
0/

10
/2

01
7 

60 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024



đế
m

 c
hi

 ti
ết

 th
eo

 th
ửa

 đ
ất

 

hi
ện

 tr
ạn

g 
đa

ng
 sử

 d
ụn

g)
. 

3 

B
ố 

tr
í, 

sẳ
p 

xế
p 

dâ
n 

cư
 

vù
ng

 
th

iê
n 

ta
i 

bà
n 

T
rù

ng
, 

bả
n 

B
an

g 
xã

 

M
ườ

ng
 B

an
g 

(7
7 

hộ
) 

X
ã 

   
   

   
   

  

M
ườ

ng
 

B
an

g 

73
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 8
/1

2/
20

17
 

30
.8

00
,0

0 
 

 
30

.8
00

,0
0 

58
.3

57
,2

0 
 

 
58

.3
57

,2
0 

27
.5

57
,2

0 

Đ
ây

 l
à 

dự
 á

n 
cấ

p 
bá

ch
 

do
 

th
iê

n 
ta

i 
đã

 
đư

ợc
 

th
ườ

ng
 tr

ực
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

ch
o 

ch
ủ 

trư
ơn

g 
tạ

i 
C

V
 

số
 1

05
7/

TT
 H

Đ
N

D
 n

gà
y 

30
/1

1/
20

17
 v

à 
tri

ển
 k

ha
i 

th
ực

 
hi

ện
 

th
eo

 
C

V
 

số
 

39
86

/U
B

N
D

-T
H

 
ng

ày
 

02
/1

2/
20

17
 

có
 

nê
u:

 

"t
hự

c 
hi

ện
 t

he
o 

ph
ươ

ng
 

th
ức

 v
ừa

 th
iế

t k
ế 

vừ
a 

th
i 

cô
ng

".
 D

o 
đó

 d
iệ

n 
tíc

h 

th
u 

hồ
i 

ca
o 

hơ
n 

so
 v

ới
 

di
ện

 t
íc

h 
đư

ợc
 H

Đ
N

D
 

tỉn
h 

th
ôn

g 
qu

a 

22
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
7/

2/
20

18
 

4 

B
ố 

tr
í, 

sắ
p 

xế
p 

dâ
n 

cư
 

ch
o 

cá
c 

hộ
 b

ị 
ản

h 
hư

ởn
g 

th
iê

n 
ta

i 
ch

o 
cá

c 
xâ

 t
rê

n 

đị
a 

bà
n 

hu
yệ

n 
(B

ản
 

T
hí

n,
 x

à 
T

ườ
ng

 T
iế

n)
 

X
ã 

   
   

   
   

   

T
ườ

ng
 

T
iế

n 

73
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 8
/1

2/
20

17
 

10
.8

00
,0

0 
 

 
10

.8
00

,0
0 

18
.7

28
,2

0 
 

 
18

.7
28

,2
0 

7.
92

8,
20

 

Đ
ây

 l
à 

dự
 á

n 
cấ

p 
bá

ch
 

do
 

th
iê

n 
ta

i 
đã

 
đư

ợc
 

th
ườ

ng
 tr

ực
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

ch
o 

ch
ủ 

trư
ơn

g 
tạ

i 
C

V
 

số
 

10
57

/T
T

 
H

Đ
N

D
 

ng
ày

 
30

/1
1/

20
17

 
và

 

tri
ển

 k
ha

i t
hự

c 
hi

ện
 th

eo
 

C
V

 s
ố 

39
86

/U
B

N
D

-T
H

 

ng
ày

 0
2/

12
/2

01
7 

có
 n

êu
: 

"t
hự

c 
hi

ện
 t

he
o 

ph
ươ

ng
 

th
ức

 v
ừa

 th
iế

t k
ế 

vừ
a 

th
i 

cô
ng

".
 D

o 
đó

 d
iệ

n 
tíc

h 

th
u 

hồ
i 

ca
o 

hơ
n 

so
 v

ới
 

di
ện

 t
íc

h 
đư

ợc
 H

Đ
N

D
 

tỉn
h 

th
ôn

g 
qu

a 

10
45

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
8/

5/
20

18
 

5 

B
ố 

tr
í, 

sắ
p 

xế
p 

dâ
n 

cư
 

vù
ng

 t
hi

ên
 t

ai
 b

ản
 S

ọc
 

xã
 M

ườ
ng

 B
an

g 
(5

2 
hộ

) 

X
ã 

   
   

   
   

   
  

M
ườ

ng
 

B
an

g 

73
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 8
/1

2/
20

17
 

20
.8

00
,0

0 
 

 
20

.8
00

,0
0 

46
.4

56
,0

0 
 

14
.9

40
,5

0 
31

.5
15

,5
0 

25
.6

56
,0

0 

Đ
ây

 l
à 

dự
 á

n 
cấ

p 
bá

ch
 

do
 

th
iê

n 
ta

i 
đã

 
đư

ợc
 

th
ườ

ng
 tr

ực
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

ch
o 

ch
ủ 

trư
ơn

g 
tạ

i 
C

V
 

số
 

10
57

/T
T

 
H

Đ
N

D
 

ng
ày

 
30

/1
1/

20
17

 
và

 

tri
ển

 k
ha

i t
hự

c 
hi

ện
 th

eo
 

C
V

 s
ố 

39
86

/U
B

N
D

-T
H

 

23
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
7/

2/
20

18
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024 61



ng
ày

 0
2/

12
/2

01
7 

có
 n

êu
: 

"t
hự

c 
hi

ện
 t

he
o 

ph
ươ

ng
 

th
ức

 v
ừa

 th
iế

t k
ế 

vừ
a 

th
i 

cô
ng

".
 D

o 
đó

 d
iệ

n 
tíc

h 

th
u 

hồ
i 

ca
o 

hơ
n 

so
 v

ới
 

di
ện

 t
íc

h 
đư

ợc
 H

Đ
N

D
 

tỉn
h 

th
ôn

g 
qu

a 

  
H

uy
ện

 Y
ên

 C
hâ

u
 

3 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

6 

Đ
ườ

ng
 t

ừ 
xã

 C
hi

ền
g 

O
n 

đi
 

đồ
n 

bi
ên

 
ph

òn
g 

Ph
iê

ng
 P

ằn
 (

45
9)

 h
uy

ện
 

M
ai

 S
ơn

 

X
ã 

   
   

   
   

  

C
hi

ền
g 

O
n 

11
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
4/

12
/2

01
4 

48
.0

00
,0

0 
 

27
.0

00
,0

0 
21

.0
00

,0
0 

80
.2

38
,5

0 
74

4,
50

 
9.

23
1,

40
 

70
.2

62
,6

0 
32

.2
38

,5
0 

D
o 

th
ay

 đ
ổi

 t
hi

ết
 k

ế 

tu
yế

n 
đư

ờn
g,

 m
ở 

rộ
ng

 

di
ện

 tí
ch

 ả
nh

 h
ưở

ng
 

15
17

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
2/

10
/2

01
5;

 

15
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
3/

02
/2

01
6;

 

59
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
8/

6/
20

19
 

7 

D
ự 

án
 c

ải
 t

ạo
, 

nâ
ng

 c
ấp

 

Q
L

 
37

 
(g

ia
i 

đo
ạn

 
2)

 

đo
ạn

 G
ia

 P
hù

 -
 C

ò 
N

òi
 

(đ
oạ

n 
đi

 q
ua

 x
ã 

C
hi

ền
g 

Đ
ôn

g,
 h

uy
ện

 Y
ên

 C
hâ

u)
 

X
ã 

   
   

   
   

C
hi

ền
g 

Đ
ôn

g 

11
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
4/

12
/2

01
4 

20
.0

00
,0

0 
10

.0
00

,0
0 

 
10

.0
00

,0
0 

90
.3

39
,8

0 
2.

98
0,

30
 

 
87

.3
59

,5
0 

70
.3

39
,8

0 

D
o 

dự
 

án
 

xâ
y 

dự
ng

 

m
ới

 p
há

t 
si

nh
 k

hu
 v

ực
 

bã
i 

th
ải

 n
go

ài
 p

hạ
m

 v
i 

xâ
y 

dự
ng

 

21
32

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 3
0/

12
/2

01
4;

 

13
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
8/

02
/2

01
7;

 

19
2/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
6/

3/
20

17
; 

60
6/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
3/

6/
20

17
; 

10
18

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
5/

9/
20

17
 

8 
Đ

ườ
ng

 
và

o 
kh

u 
di

 
tíc

h 

th
ắn

g 
cả

nh
 H

an
g 

C
hi

 Đ
ảy

 

X
ã 

   
   

   
   

   

Y
ên

 S
ơn

 

33
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 1
4/

12
/2

01
6 

4.
50

0,
00

 
 

 
4.

50
0,

00
 

14
.2

27
,6

0 
 

1.
97

3,
00

 
12

.2
54

,6
0 

9.
72

7,
60

 

B
an

 
đầ

u 
hi

ện
 

tr
ạn

g 

đư
ờn

g 
và

o 
kh

u 
di

 t
íc

h 

là
 đ

ườ
ng

 m
òn

, s
au

 k
hi

 

tr
iể

n 
kh

ai
 d

ự 
án

, 
m

ở 

rộ
ng

 tu
yế

n 
đư

ờn
g,

 x
ây

 

dự
ng

 b
ãi

 đ
ỗ 

xe
; 

kh
u 

tr
ưn

g 
bà

y 
hà

ng
 n

ôn
g 

sả
n 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
 

dẫ
n 

đế
n 

di
ện

 t
íc

h 
th

u 

hồ
i c

ủa
 d

ự 
án

 tă
ng

 

13
6/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
8/

01
/2

01
9;

 

59
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
8/

6/
/2

01
9 

   

62 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77/Ngày 25-12-2024



P
hụ

 lụ
c 

số
 0

2 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 D

Ự
 Á

N
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 G
IẢ

M
 D

IỆ
N

 T
ÍC

H
 T

H
E

O
 C

Á
C

 N
G

H
Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 H

Đ
N

D
 T

ỈN
H

 

 T
H

Ô
N

G
 Q

U
A

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 D

Ự
 Á

N
 N

H
À

 N
Ư

Ớ
C

 T
H

U
 H

Ồ
I 

Đ
Ấ

T
   

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
43

2/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

05
/1

2/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

ST
T

 
T

ên
 d

ự
 á

n
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ự

c 
hi

ện
 

N
gh

ị q
uy

ết
 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

th
ôn

g 
qu

a 

D
iệ

n 
tí

ch
 đ

ư
ợc

 t
hô

ng
 q

ua
 t

ại
 N

gh
ị q

uy
ết

 H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

(m
2)

 
D

iệ
n 

tí
ch

 đ
ã 

th
ự

c 
hi

ện
 (

m
2)

 

So
 s

án
h 

 

tă
ng

, g
iả

m
   

   
   

   
   

   

(-
) 

N
gu

yê
n 

nh
ân

, l
ý 

do
 

gi
ảm

 d
iệ

n 
tí

ch
 t

hu
 h

ồi
 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
u 

hồ
i c

ủa
 U

B
N

D
 

hu
yệ

n
 

T
ổn

g 

T
ro

ng
 đ

ó 

T
ổn

g 

T
ro

ng
 đ

ó 

Đ
ất

 t
rồ

ng
 

lú
a 

Đ
ất

  r
ừ

ng
 

ph
òn

g 
 h

ộ 

Đ
ất

 r
ừ

ng
 

đặ
c 

dụ
ng

 Đ
ất

 k
há

c 
   

   
   

   
   

cò
n 

lạ
i 

Đ
ất

 t
rồ

ng
 

lú
a 

Đ
ất

 r
ừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

 Đ
ất

 r
ừ

ng
 

đặ
c 

dụ
ng

 Đ
ất

 k
há

c 
   

   
   

   
   

cò
n 

lạ
i 

 
H

uy
ện

 M
ư

ờ
ng

 L
a 

26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Đ
iể

m
 

tá
i 

đị
nh

 
cư

 

N
à 

Ph
é 

(Đ
ề 

án
 

14
60

) 
xã

 
C

hi
ền

g 

H
oa

 

X
ã 

C
hi

ền
g 

H
oa

 

11
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

04
/1

2/
20

14
 

16
8.

00
0,

0 
4.

00
0,

0 
16

4.
00

0,
0 

 
 

23
.6

38
,9

 
 

23
.6

38
,9

 
 

 
-1

44
.3

61
,1

 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

di
ện

 t
íc

h,
 

lo
ại

 đ
ất

 t
he

o 
th

ực
 t

ế 

th
u 

hồ
i, 

bồ
i 

th
ườ

ng
 

th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

 2
05

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
6/

02
/2

01
9 

2 

T
uy

ến
 

đư
ờn

g 
từ

 

N
gọ

c 
C

hi
ến

, 
hu

yệ
n 

M
ườ

ng
 L

a 
đế

n 
M

ù 

C
an

g 
C

hả
i, 

Y
ên

 B
ái

 

X
ã 

   
 

N
gọ

c 

C
hi

ến
 

13
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

10
/1

2/
20

15
 

35
.0

00
,0

 
15

.0
00

,0
 

15
.0

00
,0

 
 

5.
00

0,
0 

17
.7

45
,3

 
6.

83
7,

4 
 

 
10

.9
07

,9
 

-1
7.

25
4,

7 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

di
ện

 t
íc

h,
 

lo
ại

 đ
ất

 t
he

o 
th

ực
 t

ế 

th
u 

hồ
i, 

bồ
i 

th
ườ

ng
 

th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

 1
60

2/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
7/

4/
20

16
 

(đ
ợt

 1
);

  

28
56

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
9/

8/
20

16
 

(đ
ợt

 2
) 

3 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

vù
ng

 

th
iê

n 
ta

i 
lũ
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cũ

) 

15
39

/Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 1
5/

10
/2

01
5 

35
 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 

Sặ
p 

V
ạt

, 
hu

yệ
n 

Y
ên

 
C

hâ
u 

- 

C
hi

ền
g 

Sạ
i, 

hu
yệ

n 

B
ắc

 Y
ên

  
(b

ổ 
su

ng
 

th
êm

 d
iệ

n 
tíc

h)
 

H
uy

ện
 

Y
ên

 

C
hâ

u 

15
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
5/

8/
20

16
 

37
.1

47
 

13
.6

16
 

48
0 

 
23

.0
51

 
15

.4
89

,9
 

 
1.

23
3,

1 
 

14
.2

56
,8

 
- 2

1.
65

7,
10

 

D
iệ

n 
tíc

h 
th

ực
 

tế
 

cầ
n 

th
u 

hồ
i t

hấ
p 

hơ
n 

di
ện

 t
íc

h 
dự

 á
n 

(D
o 

qu
y 

m
ô 

dự
 á

n 
gồ

m
 

cả
 

di
ện

 
tíc

h 
hi

ện
 

tr
ạn

g 
là

 đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
cũ
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lũ
 ố

ng
, 

lũ
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